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	Bµi kiÓm tra chÊt l­îng cuèi k× II
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I. §äc thµnh tiÕng (4 ®iÓm): 
              Bµi ®äc:.........................................................................................................

II. §äc thÇm vµ lµm bµi tËp (6®iÓm): Thêi gian lµm bµi 30 phót

   1. §äc thÇm bµi ®äc 
                                                ĐỐI ĐÁP VỚI VUA
1. Một lần, vua Minh Mạng từ kinh đô Huế ngự giá ra Thăng Long (Hà Nội). Vua cho 
xa giá đến Hồ Tây ngắm cảnh. Xa giá đi đến đâu, quân lính cũng thét đuổi tất cả mọi người, không cho ai đến gần.
2. Cao Bá Quát, khi ấy còn là một cậu bé, muốn nhìn rõ mặt vua. Cậu nảy ra một ý, liền cởi hết quần áo, nhảy xuống hồ tắm. Quân lính nhìn thấy, hốt hoảng xúm vào bắt trói đứa trẻ táo tợn. Cậu bé không chịu, la hét, vùng vẫy, gây nên cảnh náo động ở hồ. Thấy thế, vua Minh Mạng truyền lệnh dẫn cậu tới hỏi.

3. Cậu bé bị dẫn đến trước mặt nhà vua. Cậu tự xưng là học trò mới ở quê ra chơi nên không biết gì. Thấy nói là học trò, vua ra lệnh cho cậu phải đối được một vế đối thì mới tha. Nhìn thấy trên mặt hồ lúc đó có đàn cá đang đuổi nhau, vua tức cảnh đọc vế đối như sau:

                   Nước trong leo lẻo cá đớp cá.

Chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì, Cao Bá Quát lấy cảnh mình đang bị trói, đối lại luôn:

                   Trời nắng chang chang người trói người.

4. Vế đối vừa cứng cỏi vừa rất chỉnh, biểu lộ sự nhanh trí, thông minh. Vua nguôi giận, truyền lệnh cởi trói, tha cho cậu bé.
                                                                                             Theo QUỐC CHẤN
Dựa vào nội dung bài đọc, trả lời câu hỏi bằng cách vào chữ cái trước câu trả lới đúng và thực hiện theo yêu cầu dưới đây:
Câu 1. Vua Minh Mạng tới thăm vùng đất nào?

A. Thăm Cố đô Huế.                           ;                B. Thăm vùng quê nghèo.
C. Thăm Thăng Long (Hà Nội)

Câu 2. Quân lính của nhà vua đã làm gì khi xa giá đi qua các nơi?


A. Xem cẩn thận xung quanh     ;    B. Thét đuổi mọi người không cho ai tới gần.

C. Thân thiện với người dân.

Câu 3: Để được nhìn rõ mặt vua, Cao Bá Quát đã làm gì?


A. Cao Bá Quát cởi hết quần áo, nhảy xuống hồ tắm.


B. Cao Bá Quát la hét, vùng vẫy, gây nên cảnh náo động ở hồ.


C. Cao Bá Quát đến cạnh vua hỏi chuyện.
Câu 4. Nhà vua ra lệnh cho Cao Bá Quát phải làm gì thì mới tha tội cho?

A. Phải trả lời đúng một câu đố         ;              B. Phải trả lời trung thực.
C. Phải đối được một vế đối.
Câu 5. Vế đối của Cao Bá Quát được mọi người nhận xét như thế nào?

A. Vế đối đã hoàn thiện nhưng chưa được hay.
B. Vế đối chưa đạt yêu cầu.           ;         C. Vế đối rất hoàn chỉnh và cứng cỏi.
Câu 6. Câu chuyện muốn nói lên điều gì ? Hãy viết câu trả lời của em.

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Câu 7. Dòng nào dưới đây gồm những từ ngữ chỉ hoạt động?
A. đuổi bắt, cởi trói, nhảy xuống, la hét       ;         B. cứng cỏi, nhảy xuống, la hét
C. đuổi bắt, vùng vẫy, mặt hồ     
Câu 8. Bộ phận được gạch chân trong câu “Cậu bé không chịu, la hét, vùng vẫy, gây nên cảnh náo động ở hồ.” trả lời  cho câu hỏi nào?

	          A. Thế nào?    ;
	       B. Khi nào?            ;
	      C. Ở đâu?


Câu 9. Câu văn nào sử dụng phép nhân hóa?

A. Đàn cá bơi nhanh như tên bắn .     ;          B. Đàn cá đang trôi theo dòng nước.

C. Dưới hồ, những chú cá đang tung tăng bơi lội.

Câu 10. Điền dấu câu thích hợp vào ô trống: 
Để gây sự chú ý của nhà vua        cậu bé bày ra rất nhiều trò        la hét       vùng vẫy   gây nên cảnh náo động ở hồ       Rồi cậu bị dẫn đến trước mặt nhà vua.         
                                                    ---------------HẾT-----------------

Họ tên GV coi, chấm :.....................................................................................

	PHÒNG GD & ĐT KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH
	BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT

CUỐI NĂM - LỚP 3

NĂM HỌC: 2021 - 2022

Phần đọc hiểu


Phần I: (6 điểm) Phần đọc thầm và làm bài tập

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	A
	C
	C
	..................
	A
	C
	C
	................

	Số điểm
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	1đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	1đ


Câu 6: Ca ngợi Cao Bá Quát thông minh, đối đáp giỏi, có bản lĩnh từ nhỏ.
Câu 10: Để gây sự chú ý của nhà vua, cậu bé bày ra rất nhiều trò: la hét, vùng vẫy, gây nên cảnh náo động ở hồ. Rồi cậu bị dẫn đến trước mặt nhà vua.

(Điền đúng mỗi dấu câu được 0,25đ)

       * Điểm KT đọc là tổng điểm đọc thành tiếng và điểm đọc hiểu (Có thể cho điểm lẻ)

       * Điểm KT Tiếng Việt là trung bình cộng điểm kiểm tra đọc và điểm kiểm tra viết (làm tròn 0,5 thành 1)    
	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

       TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH


	§Ò kiÓm tra chÊt l­îng cuèi k× II

N¨m häc: 2021- 2022
M«n TiÕng ViÖt – líp 3

                  PhÇn ®äc thµnh tiÕng



          - Học sinh bắt thăm và đọc một trong các bài tập đọc sau (Mỗi học sinh đọc bài không quá 1,5 phút )
+ Bài 1: Cuộc chạy đua trong rừng  (Đoạn 1) –  TV3. Tập 2 - Trang 80.
+ Bài 2: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục (Đoạn 2) –  TV3. Tập 2 - Trang 94.

+ Bài 3: Gặp gỡ ở Lúc - xăm - bua (Đoạn 1)  –  TV3. Tập 2 - Trang 98.

+ Bài 4: Một mái nhà chung (3 khổ thơ đầu) –  TV3. Tập 2 - Trang 100.

+ Bài 5: Bác sĩ Y - éc – xanh  (Đoạn 3) –  TV3. Tập 2 Trang 106.

+ Bài 6: Người đi săn và con vượn (Đoạn 2)  –  TV3. Tập 2 – Trang 113 .

+ Bài 7: Cuốn sổ tay (Đoạn 2)  –  TV3. Tập 2 – Trang 125 .

+ Bài 8: Mặt trời xanh của tôi   –  TV3. Tập 2 – Trang 119 .

Chú ý: 
 - Giáo viên chọn, đánh dấu đoạn đọc, ghi tên bài, số trang vào phiếu

 - Học sinh bốc thăm, chuẩn bị 2 phút, trình bày phần kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)

- Học sinh trả lời 1 câu hỏi liên quan đến bài đọc do giáo viên nêu. (1 điểm)

BIỂU ĐIỂM CHẤM


Yêu cầu: 

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm.
- Đọc đúng tiếng, từ  (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa : 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
+ Bài 1: Cuộc chạy đua trong rừng  (Đoạn 1) –  TV3. Tập 2 - Trang 80.

+ Bài 2: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục (Đoạn 2) –  TV3. Tập 2 - Trang 94.

+ Bài 3: Gặp gỡ ở Lúc - xăm - bua (Đoạn 1)  –  TV3. Tập 2 - Trang 98.

+ Bài 4: Một mái nhà chung (3 khổ thơ đầu) –  TV3. Tập 2 - Trang 100.

+ Bài 5: Bác sĩ Y - éc – xanh  (Đoạn 3) –  TV3. Tập 2 Trang 106.

+ Bài 6: Người đi săn và con vượn (Đoạn 2)  –  TV3. Tập 2 – Trang 113 .
+ Bài 7: Cuốn sổ tay (Đoạn 2)  –  TV3. Tập 2 – Trang 125 .

         + Bài 8: Mặt trời xanh của tôi   –  TV3. Tập 2 – Trang 119 .
	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

       TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH

	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM 

 MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 3

NĂM HỌC: 2021 - 2022

 (Phần kiểm tra viết)

                       Thời gian: 45 phút 


I. Chính tả: Nghe – viết (15 phút): (4 điểm)
Bài viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe là cả nước mạnh khỏe.

Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước.
II. Tập làm văn: (6 điểm) - Thời gian: 30 phút

     Học sinh chọn một trong hai đề sau:

Đề 1: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng từ 5 - 7 câu) kể về người lao động trí óc mà em biết.

Gợi ý:

a) Người đó là ai, làm nghề gì?

b) Người đó hằng ngày làm những việc gì?

c) Người đó làm việc như thế nào?

Đề 2:  Em hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 7 - 10 câu) kể về một trò chơi hoặc một trận thi đấu thể thao em đã được xem hoặc tham gia.

Gợi ý:

a) Đó là môn thể thao nào?

b) Em tham gia hay chỉ xem thi đấu?

c) Buổi thi đấu được tổ chức ở đâu? Tổ chức khi nào?

d) Em cùng xem với những ai?

e) Buổi thi đấu diễn ra như thế nào?

g) Kết quả thi đấu ra sao?

-------------------------- HẾT ----------------------------

	    PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

       TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH


	HƯỚNG DẪN CHẤM 

 MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 3

NĂM HỌC: 2021 - 2022

 (Phần kiểm tra viết)

                       


Kiểm tra viết: (10 điểm)

I. Chính tả (4 điểm)

- Tốc độ đạt yêu cầu : 1 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ : 1 điểm

     
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi) : 1 điểm; Sai âm đầu, vần, thanh, viết hoa: mỗi lỗi trừ 0,2 điểm.
    
- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp : 1 điểm

     II. Tập làm văn (6 điểm)


+ Nội dung: 3 điểm


Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài


+ Kĩ năng: 3 điểm


Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết chính tả: 1 điểm


Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm

Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm

     Tùy theo mức độ bài làm của học sinh, GV có thể cho 5,5 điểm; 5 điểm,…,1 điểm, 0.5 điểm.

            * Điểm KT viết là tổng điểm Chính tả và điểm Tập làm văn (có thể lấy điểm lẻ)

           * Điểm KT Tiếng Việt là trung bình cộng điểm kiểm tra đọc và điểm kiểm tra viết (làm tròn 0,5 thành 1)

   ĐỀ CHÍNH THỨC





























Đề chính thức





   ĐỀ CHÍNH THỨC





   ĐỀ CHÍNH THỨC








